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日 
  (月

が つ

)／  (日
に ち

)は、  ：  (時
じ

間
かん

)から

おまつりがあります。遊
あ そ

びに来
き

ませんか？ 
英 We will be having a festival.  

Would you like to come and join us on  
  (月 month)／  (日 day)  at   ：  (時間). 

ス ¿No le gustaría venir a al festival del  
  (月 mes)／  (日 día) a las  ：  (時間)? 

ポ Haverá festival no dia  (日) de mês (月),  
das  ：  (時間). Gostaria de participar? 

べ Từ   ：  giờ (時間) Tháng (月)／Ngày  (日) 
sẽ có lễ hội, Bạn có đến tham gia không? 

中 从  （月）／  （日）   ：  （点(時間)）

起开始节日活动。你能不能过来玩儿？ 

 
日 

  (月
が つ

)／  (日
に ち

)は、  ：  (時
じ

間
かん

)から

子供
こ ど も

が集
あつま

まります。遊
あ そ

びに来
き

ませんか？ 
英 We will be held a children gathering on  

  (月 month)／  (日 day)  at   ：  (時間). 
Would you like to come and join us? 

ス ¿No le gustaría que su niño venga a participar en la 
reunión del   (月 mes)／  (日 día) a las 
  ：  (時間)? 

ポ As crianças vão se reunir no dia  (日) de mês (月), 
das  ：  (時間). Gostaria de participar? 

べ Từ   ：  giờ (時間) Tháng (月)／Ngày  (日) 
trẻ em sẽ họp mặt, bạn có đến tham gia không? 

中 从  （月）／  （日）   ：  （点(時間)）

起，儿童聚集。 您能不能过来玩儿？  
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日 
  (月

が つ

)／  (日
に ち

)は、  ：  (時
じ

間
かん

)から

高齢者
こ う れ い し ゃ

が集
あつま

まります。遊
あ そ

びに来
き

ませんか？ 
英 There will be held a senior citizens gathering on  

  (月 month)／  (日 day)  at    ：  (時間). 
Would you like to come and join us? 

ス ¿No le gustaría participar en la reunión para personsa de la 3ra 
edad el   (月 mes)／  (日 día) a las  
  ：  (時間)? 

ポ Os idosos vão se reunir no dia  (日) de mês (月), 
das  ：  (時間). Gostaria de participar? 

べ Từ   ：  giờ (時間) Tháng (月)／Ngày  (日) 
Hội người già sẽ họp mặt, bạn có đến tham gia không? 

中 从  （月）／  （日）   ：  （点(時間)）

起，老年人聚集。您能不能过来玩儿？  
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日 
  (月

が つ

)／  (日
に ち

)は、  ：  (時
じ

間
かん

)から

防災
ぼ う さ い

訓練
く ん れ ん

です。訓練
くんれん

に参加
さ ん か

しましょう。 
英 Let us join the disaster drill on  

  (月 month)／  (日 day)  at    ：  (時間). 
ス ¿No le gustaría participar en el simulacro contra desastres el  

  (月 mes)／  (日 día) a las   ：  (時間)? 
ポ No dia  (日) de mês (月), das   ：   horas(時

間) será realizado treinamento de refúgio. 
Vamos participar no treinamento! 

べ Từ   ：  giờ (時間) Tháng (月)／Ngày  (日) 
sẽ có cuộc tập phòng chống hỏa hoạn,  
bạn có đến tham gia không? 

中 在  （月）／  （日）   ：  （点(時間)）

起实施防灾训练。 请您参加训练。 
 
日 この催

もよお

しが行
おこな

われる場所
ば し ょ

は、     です。 
英 This event will be held at     . 

ス El lugar donde se hará el evento es     . 

ポ O local onde se realiza este evento é     . 

べ Chương trình này sẽ thực hiện tại     . 

中 该活动在    举行。 

 


